UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC 7
  TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH
    NĂM HỌC 2021 - 2022
Cả năm: 35 tuần x 1 tuần/ 1 tiết = 35 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tuần/ 1 tiết = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tuần/ 1 tiết = 17 tiết


HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	1
	1
	- Học bài hát : Mái trường mến yêu
- Đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
	- HS biết tác giả của bài Mái trường mến yêu là nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Biết nội dung bài hát ca ngợi mái trường và các thầy cô yêu quý. 

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của và các thầy cô yêu quý. 

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- Tích hợp liên môn GDCD, Mĩ thuật vào phân môn học hát


	

	2
	2
	- Ôn bài hát: Mái trường mến yêu
- TĐN số 1

- Đọc thêm: Cây đàn bầu.
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Mái trường mến yêu. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

 - HS biết hát bài TĐN số 1 - Ca ngợi Tổ Quốc là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, được viết ở nhịp 2/4. 

-Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm theo tiết tấu của bài.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	3
	3
	- Ôn bài hát: Mái trường mến yêu
- Ôn TĐN số 1

- ÂNTT: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.
	- HS hát thuộc bài Mái trường m ến yêu và th ể hi ện đúng t ốc độ, s ắc thái, tình c ảm khác nhau ở hai đ o ạn a và b c ủa bài hát. 

- HS t ập đọc nhạc, ghép ời ca, kết h ợp v ỗ tay theo ti ết t ấu c ủa bài. 

- Thông qua bài hát Nhạc rừng, HS biết được vài nét về nhạc sĩ Hoàng Việt và một vài sáng tác của ông.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- THGD QP-AN Bài hát Nhạc rừng: Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát.
	

	     4
	4
	(Kiểm tra 15 phút)

- Học bài hát: Lí cây đa
- Đọc thêm: Hội Lim
	- HS biết bài Lí cây đa là một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh.

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát và

 thể hiện được những tiếng có dấu luyến.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- Tích hợp giáo dục di sản trong dạy học: 

+ H/a hát quan họ: Hội Lim, trang phục, hình thức hát,…

+ Video về hát quan họ
	

	5
	5
	- Nhạc lí: Nhịp 4/4
- TĐN số 2
	- HS hát thuộc bài Lí cây đa và tập tể hiện tính ch ất m ềm m ại, nhẹ nhàng của bài hát. 

- HS biết khái về nhịp 4/4 và cách đánh nhịp 4/4. - HS biết bài T ĐN s ố 2 - Ánh trăng viết ở nhịp 4/4. Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài T ĐN s ố 2, kết hợp đánh nhịp.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	6
	6
	- Nhạc lí: Nhịp lấy đà
- TĐN số 3

- ÂNTT: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
	- HS biết về nhịp lấy đà. 

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3. 

- HS nhận biết được hình dáng một vài nhạc cụ phương Tây.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	7
	7
	- Ôn tập
	- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát : Mái trường mến yêu, Lí cây đa. Biết hát kết hợp các hình thức gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...

- HS nhận biết được nhịp lấy đà. - HS phân biệt được nhịp 2/4, 3/4, 4/4. Cách đánh nhịp 4/4.

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca các bài TĐN số 1, 2, 3. Biết hình thức tiết tấu có trong các bài TĐN.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	8
	8
	- Kiểm tra 1 tiết
	- Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở tiết trước.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	9
	9
	- HBH:  Chúng em cần hòa bình
	- HS biết vài nét về hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng. Biết nội dung bài hát nói lên ước vọng 

của tu ổi thơ mong mu ốn được sống trong cuộc

 sống bình yên vui vầy tình thân ái. 

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Chúng em cần hòa bình. Bi ết cách lấy hơi, hát rõ lời, 

di ễn cảm. Biết cách hát những câu hát có đảo phách. Lân - tác giả của bài Chúng em cần hòa bình.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung bài hát
	

	10
	10
	- ÔTBH: Chúng em cần hòa bình
- TĐN số 4
- Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Chúng em cần hòa bình và thể hiện được sắc thái của bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. 

- HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 4.
	     1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	11
	11
	- ÔTBH: Chúng em cần hòa bình
- Ôn TĐN số 4
- ÂNTT: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
	- HS hát thuộc bài Chúng em cần hòa bình và

 tập hát đuổi ở một vài câu hát.

 - HS tập đọc bài T ĐN số 4, kết hợp đánh nhịp 4/4. 

- HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- THGD QP-AN bài hát Hành quân xa: Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát.
	

	12
	12
	- HBH:  Khúc hát chim sơn ca
	- HS biết vài nét về nhạc sĩ Đỗ Hoài An - tác gi ả của bài hát Khúc hát chim sơn ca.

 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết thực hiện những câu hát có đảo phách trong bài.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	13
	13
	- ÔTBH Khúc hát chim sơn ca chim sơn ca

- Nhạc lí:  Cung và nửa cung - Dấu hóa


	- HS hát thuộc bài Khúc hát chim sơn ca và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát. 

- HS có khái niệm về cung, nửa cung và nhận 

biết được ba loại d ấu hóa thông dụng.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	14
	14
	- Ôn t ập bài hát: Khúc hát chim sơn ca 

- Tập đọc nhac: TĐN số 5 

- Âm nhạc thường thức: giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
	- HS hát thuộc bài Khúc hát chim sơn ca và kết 

hợp các hình thức biểu diễn. 

- HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài T ĐN số 5. 

- HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Bét-tô-ven.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	      15
	15
	- Ôn tập
	- HS hát thuộc và thể hiện được sắc thái, tình cảm của hai bài hát: Chúng em cần hòa bình, Khúc hát chim sơn ca. 

- HS có khái niệm về cung, nửa cung và nhận biết được ba loại dấu hóa thông dụng.

 - HS đọc đúng giai điệu, hát thuộc lời ca và ghi nhớ hình tiết tấu chính của bài TĐN số 4, số 5.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	      16
	16
	- Ôn tập
	- HS hát thuộc và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bốn bài hát: Chúng em cần hòa bình, Khúc hát chim sơnca, Mái trường mến yêu, Lí cây đa. 

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca các bài TĐN số 1, 2, 3, 4, 5.

 - HS biết sơ lược về các nhạc sĩ : Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Bét-tô-ven.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	     17
	17
	Kiểm tra Học kì 1
	- HS hát thuộc các bài hát và bài TĐN đã học

- Đọc thành thạo các bài TĐN và hát thuộc các bài hát. 
- HS biết cách biểu diễn bài hát cùng động tác phụ họa.


	
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	      18
	18
	Kiểm tra Học kì 1
	- HS hát thuộc các bài hát và bài TĐN đã học

- Đọc thành thạo các bài TĐN và hát thuộc các bài hát. 
- HS biết cách biểu diễn bài hát cùng động tác phụ họa. 
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	


HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	19
	19
	- HBH: Đi cắt lúa
- Nhạc lý: Sơ lược về Quãng
	- HS biết bài Đi cắt lúa là dân ca Tây Nguyên. Biết nội dung bài hát nói về nièm vui của dân 

bản khi đón lúa về. 

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm. Biết hát kết 

Hợp gõ đệm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,.. 

- HS biết định nghĩa  về quãng, quãng giai điệu, quãng hòa âm. Gọi được tên một  số quãng.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- GV di sản:

+ H/a về không gian văn hóa cồng chiêngTây Nguyên: lễ hội, cồng chiêng, nhà Rông,..

+ Video về lễ hội Công chiêng Tây Nguyên

- Tích hợp liên môn Lịch sử, Địa lí
	

	20
	20
	- ÔTBH: Đi cắt lúa

-TDN số 6
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Đi cắt lúa. 

Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 

- HS biết bài TĐN số 6 - Xuân về trên bản là sáng tác của nh ạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, 

kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	21
	   22
	- Ôn TĐN số 6
- ÂNTT: Một số thể loại bài hát
	- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 6, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 

- HS biết một s ố thể loại bài hát nh ư: hát ru, hành khúc, bài hát lao động,...
	    1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- TH giáo dục di sản: 

+ Cho HS nghe bài Ru con, dân ca Xê- đăng (Tây Nguyên
	

	     22
	22
	- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa

- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam


	- HS biết nhạc sĩ Nguyễn Hải là tác giả bài Khúc ca bốn mùa. Biết nội dung bài hát nói v ề cảm nhận của bạn nhỏ với hiện tượng mưa ắng trong thiên nhiên. Bi ết bài hát vi ết ở nhịp 3/8.

 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, dễn cảm. Bi ết hát kết hợp gõ đệm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	      23
	    23
	 (Kiểm tra 15 phút)

- ÔTBH: Khúc ca bốn mùa

- TĐN số 7                  
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Khúc ca bốn mùa. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, t ốp ca,... 

- HS biết bài T ĐN s ố 7 - Quê hương là dân ca U-crai-na. Nói đúng tên nốt nh ạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	24
	    24
	- ÔTBH: Khúc ca bốn mùa

- Ôn TĐN số 7                  
- ÂNTT: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Khúc ca bốn mùa. Bết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 7, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp3/4. 

- HS nêu được tên tác giả và một số bài hát 

thiếu nhi yêu thích.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- TH GD ĐĐ HCM: (Cho HS nghe bài hát Từ rừng xanh  cháu về thăm Lăng Bác, Bác Hồ người cho em tất cả,..), Sự quan tâm chăm sóc và tình cảm của Bác dành cho các em thiếu niên nhi đồng.

- KNS : Quan sát, Nhận biết
	

	     25
	     25
	- Ôn tập
	- HS ôn tập lại những kiến thức đã học để hát và đọc nhạc thuần thục hơn.

- Ôn tập phần nhạc lí để củng cố kiến thức cho học sinh.

- HS đọc nhạc và ghép lời ca các bài TĐN. - Biết biểu diễn bài hát.

	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	26
	26
	- Kiểm tra 1 tiết
	- HS nắm được những kiến thức đã học.

- Đọc thành thạo các bài TĐN và hát thuộc các bài hát

- GD HS yêu quý môn học, yêu quê hương đất nước.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	27
	27
	- Học hát: Bài Ca-chiu-sa

- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
	- HS biết bài hát Ca-chiu-sa là bài hát Nga do nhạc sĩ Blan-te sáng tác.

- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. 

- HS biết trình bày bài hát với cách hát tập thể như hòa giọng, lĩnh xướng.


	    1    
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- Tích hợp liên môn Lịch sử, Mĩ thuật, Địa lí vào phân môn học hát.

	

	28
	28
	- ÔTBH : Ca-chiu-sa

- TĐN số 8
	- HS hát thuộc lời, đúng nhạc bài hát Ca-chiu-sa

- Đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 8

- Biết biểu diễn một số động tác phụ họa cho bài hát.

- Đọc nhạc thành thục bài TĐN số 8. Biết cách gõ đệm cho bài TĐN số 8.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	29
	29
	- Ôn TĐN số 8                 

- Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng

- ÂNTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi


	- Đọc nhạc và ghép lời đúng bài TĐN số 8.

- HS hiểu được khái niệm và tính chất Gam trưởng - Giọng trưởng.

- HS biết về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Huy Du. 
- Đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 8 nhuần nhuyễn. 
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	30
	30
	- HBH: Tiếng ve gọi hè

- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
	- HS bi ết bài Tiếng ve gọi hè do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Biết n ội dung bài hát nói về niềm vui và cảm xúc của các bạn nhỏ khi ti ếng ve báo hiệu mùa hè đến. 

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm. Biết hát kết hợp gõ đệm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	31
	31
	- ÔTBH: Tiếng ve gọi hè

- TĐN số 9
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Tiếng ve gọi hè. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS biết bài T ĐN số 9 - Trường làng tôi do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác, được viết ở nhịp 3/4. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, hát kết h ợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	32
	32
	- ÔTBH: Tiếng ve gọi hè

- Ôn TĐN số 9

- ÂNTT: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
	- HS hát thuần thục bài hát Tiếng ve gọi hè. HS đọc nhạc đúng bài TĐN số 9.
- HS có thêm hiểu biết về dân ca của một số dân tộc ít người.

- Đọc nhạc và ghép lời thuần thục bài TĐN số 9. HS nêu được tên một số bài dân ca đã học, hát được 1 -2 câu trong các bài đó. 
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	33
	33
	- Ôn tập
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca, diễn cảm 8 bài hát đã học trong n ăm. Biết trình bày các bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - -- HS biết đặc điểm của nhịp 4/4. Biết khái niệm v ề cung, nửa cung, dấu hoá, hoá biểu, quãng. 

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca các bài 

T ĐN đã học, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	34
	34
	- Kiểm tra học kì II
	- Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở các tiết trước.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	
	

	35
	35
	- Kiểm tra học kì II
	- Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở các tiết trước.
	1
	Hình thức tổ chức tại lớp

	- Tích hợp giáo dục di sản trong dạy học:

+ Giới thiệu không gian văn hóa Tây Nguyên
- KNS: Nghe, cảm nhận, nhận biết
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